
Bài 45: 本文
119番に電話をかける Gọi điện tới 119
救急車 きゅうきゅうしゃ xe cấp cứu
消防署 しょうぼうしょ xe chữa cháy
落ち着く おちつく bình tĩnh, tĩnh lặng
そば mỳ soba
慌てる あわてる hoảng sợ
アドバイスする đưa ra lời khuyên
非常 ひじょう bất thường



Khi bị bệnh đột xuất hay khi bị thương lớn chúng ta phải điện thoại tới
số 119 để gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp mặc dù gọi
điện thoại nhưng không nói chuyện được và làm lãng phí thời gian.

Bài 45: 本文
119番に電話をかける Gọi điện tới 119



Tôi đã từng nghe câu chuyện bên dưới
ở cục phòng cháy chữa cháy.
«Vào một ngày nọ, có cuộc điện thoại
vào số 119. Có một người phụ nữ vừa
khóc vừa nói «em bé, em bé». Nên
chúng tôi không hiểu là em bé bị làm
sao, và xe cấp cứu phải đi tới đâu. Tôi
đã nói với cô ấy rằng «không sao đâu,
chị bình tĩnh lại đi».



Cuối cùng thì tôi cũng có thể hỏi được địa chỉ và tên của cô ấy nhưng xe cấp 
cứu đã bị xuất phát chậm một chút. Khi gia đình đột nhiên có người bị ngã, bị 
thương thì đa số mọi người sẽ bất ngờ và không thể truyền đạt đầy đủ thông 
tin.» 
Tôi đã hỏi người ở cục phòng cháy chữa cháy: ở những trường hợp này, cần 
phải làm sao để truyền đạt những thông tin cần thiết bằng điện thoại?  



Có 4 nội dung quan trọng: 
1) trước tiên,  phải nói xem là bị bênh hay hỏa hoạn. (nếu bị bệnh thì xe cấp cứu, nếu 

hỏa hoạn thì xe cứu hỏa) 
2) Nói tên và địa chỉ 
3) Người sẽ được đưa tới bệnh viện là nam hay nữ, tuổi. 
4) Giải thích tình trạng



Và người lính cứu hỏa đã đưa ra lời khuyên rằng «hãy dán tờ ghi chú về địa chỉ, 
tên, số điện thoại ngay bên cạnh máy điện thoại. Để trường hợp khẩn cấp dù có 
bị hoảng sợ đến đâu thì chỉ cần nhìn vào ghi chú là có thể đọc lên. Và bạn có thể 
bình tĩnh được. 
Luôn chuẩn bị để có thể nói điện thoại trôi chảy trong trường hợp bất thường.



Luyện tập!

回答





Bài 45: プラスアルファ
危ない！ Nguy hiểm

叫ぶ さけぶ hô, gào 
スビード tốc độ
バックする quay lại, lùi lại
ブレーキ phanh
不思議な ふしぎな không tưởng, không thể tin được  



Vào một ngày nọ, anh Mira đã băng qua đường. Khi đ một người 
bạn Nhật ở phía đối diện hô to «nguy hiểm!». Anh Mira không 
biết cái gì nguy hiểm nên đã dừng lại. Chiếc ô tô đã chạy với tốc 
độ cực nhanh qua ngay trước Mira. 

Bài 45: プラスアルファ
危ない！ Nguy hiểm



Vào ngày tiếp theo, anh Mira định lùy xe ô tô vào chỗ gửi xe nên đã lùi lại. Và người 
bạn Nhật ngồi bên cạnh hô to «Va chạm! Đâm nhau». Anh Mira quá bất ngờ và không 
biết nên phải làm sao. Và chiếc ô tô đã đâm phải bức tường phía sau. 
Anh Mira nghĩ rằng thật không thể hiểu được vì sao người bạn Nhật không nói rằng 
«dừng lại đi!» hay «phanh xe lại». 
Do vậy, nên tôi đã hỏi thử người Nhật trong những trường hợp cụ thể thì người Nhật 
sẽ nói gì.



回答


